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TỔNG HỢP Ý KIẾN CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG GÓP Ý VỀ   

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH BAN HÀNH BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ  

(Kèm theo Tờ trình số:          /TTr-BNV ngày       /      /2023 của Bộ Nội vụ)  
 

  

  Ngày 12/4/2023, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 1611/BNV-VKH đề nghị các Bộ, ngành và địa phương tham gia ý kiến về dự 

thảo Hồ sơ Nghị định ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ. Đến ngày 14/5/2023, Bộ Nội vụ nhận được ý kiến của 63 Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố (có danh sách kèm theo). Trong đó: có 17 ý kiến thống nhất và có 46 ý 

kiến góp ý về dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định. Tổng hợp các ý kiến tham gia vào dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định ban hành 

Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ như sau:  
  

STT  NỘI DUNG Ý KIẾN  Ý KIẾN TIẾP THU,  

GIẢI TRÌNH  

I. Về dự thảo Nghị định 
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Về tên gọi 

Nghị định 
  

Sửa tên gọi Nghị định như sau: “Nghị định ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức 

công vụ, Đạo đức nghề nghiệp” (UBND TP. Hải Phòng, Tiền Giang, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đồng 

Tháp). 

Đề nghị giữ nguyên tên của Dự thảo Nghị 

định.  
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Sửa tên gọi Nghị định: “Nghị định quy định về Đạo đức công vụ” hay “Nghị 

định ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ”. Nếu là Bộ Quy tắc thì gồm 

những quy tắc nào? (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội). 

Đề nghị giữ nguyên tên của Dự thảo Nghị 

định. Tại Khoản 1, Điều 1. Phạm vi, đối 

tượng điều chỉnh đã quy định Bộ Quy tắc 

Đạo đức công vụ gồm 3 nội dung: chuẩn 

mực đạo đức; chuẩn mực giao tiếp, ứng xử; 

kỷ luật, kỷ cương hành chính. 
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Điều 2 Đề nghị bổ sung như sau: “Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 

ngày ... tháng … năm 2023. Thay thế Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 

02 tháng 08 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế văn hoá 

công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước. (UBND TP. Hải Phòng).  

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định vì Nghị 

định đạo đức công vụ có đối tượng, phạm vi 

điều chỉnh rộng hơn Quyết định 129. 

II. Dự thảo Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
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Khoản 1 

 

Cần thống nhất phạm vi điều chỉnh giữa dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị 

định. (Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng). 
Đã tiếp thu 
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Bổ sung nội dung về: “tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, 

viên chức; những chuẩn mực trong giải quyết, xử lý công việc của cán bộ, 

công chức, viên chức”, “trách nhiệm, đối với bản thân, gia đình, đồng 

nghiệp, xã hội và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính”. (Sở Nội vụ 

tỉnh Hà Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an). 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định. Vì 

Khoản 1 Điều 1 quy định về phạm vi 3 nội 

dung: “về chuẩn mực đạo đức; chuẩn mực 

giao tiếp, ứng xử; kỷ luật, kỷ cương hành 

chính của cán bộ, công chức, viên chức”. 

Tinh thần, thái độ làm việc và những chuẩn 

mực trong giải quyết, xử lý công việc của cán 

bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi 

chuẩn mực đạo đức.  
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Bổ sung đối tượng: “Cán bộ, công chức trong các cơ quan của Đảng Cộng 

sản Việt Nam”, “Người lao động” (UBND thành phố Hải Phòng, Sở Nội vụ 

tỉnh Thanh Hóa, Bắc Kạn, Ninh Bình, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên 

và Môi trường). 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định.  

- Khoản a, b Khoản 2, Điều 1 dự thảo Nghị 

định đã quy định đối tượng cán bộ, công chức 

trong các tổ chức chính trị. 

- Vì Điều 19. Điều khoản áp dụng dự thảo 

Nghị định đã quy định đối tượng người lao 

động. 
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 Sửa đổi: “Phạm vi điều chỉnh” thành: “Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp 

dụng” và bổ sung đối tượng: “Người làm việc trong các hội đặc thù ở Trung 

ương, cấp tỉnh, cấp huyện”. (Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn). 
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Khoản 2 

Sửa đổi cụm từ “công chức xã, phường, thị trấn” thành “công chức cấp xã”. 

(Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang). 

Đã tiếp thu 
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Biên tập: “Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập” thành: “Viên chức 

trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị-xã hội ở trung ương, cấp 

tỉnh, cấp huyện”. (Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc).  

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định. 

Vì viên chức trong các đơn vị sự nghiệp bao 

gồm đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước 

và các tổ chức chính trị xã hội các cấp. 
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Cân nhắc áp dụng đối với CBCCVC công tác tại “lực lượng vũ trang và các 

cơ quan tư pháp”. (Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Bộ Công 

an). 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định. Cán bộ, 

công chức nhà nước đã bao gồm cán bộ, công 

chức viên chức trong các cơ quan Tư pháp. 
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Còn CBCCVC lực lương vũ trang đã có quy 

định riêng. 

11 Xem lại phạm vi đối tượng điều chỉnh bao gồm viên chức. (Sở Nội vụ tỉnh 

Sơn La, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch). 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định. Vì viên 

chức cũng là đối tượng tham gia cung ứng 

dịch vụ công và phục vụ nhân dân. 

12  Xem xét, bổ sung đầy đủ các đối tượng theo Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức. (Văn phòng Chính phủ, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn).  

Đã tiếp thu 

Điều 2. Mục đích 
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Điều 2 

Đổi tên thành: “nguyên tắc ứng xử”, bổ sung nguyên tắc: “Tuân thủ hiến 

pháp, pháp luật; tôn trọng, bảo vệ quyền, lợi ích của Đảng, Nhà nước, của 

cơ quan, các tổ chức, cá nhân; phù hợp với đạo đức, văn hóa, thuần phong 

mỹ tục của dân tộc”. (Bộ Công an). 

Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo Nghị định. 

Vì dự thảo Nghị định đã thể hiện rõ nguyên 

tắc này. 

Điều 4. Tinh thần phục vụ 
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Điều 4 

Bổ sung “bảo vệ uy tín cơ quan, đơn vị, tổ chức nơi công tác”. (UBND thành 

phố Hải Phòng). 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định. Vì Điều 

3. Dự thảo Nghị định đã quy định CBCCVC 

phải phục vụ Nhân dân, có tinh thần trách 

nhiệm, giữ gìn uy tín của Nhà nước. 

15 Bổ sung từ “Đảng” trước từ “quốc gia”. (Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn). Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định. Vì lợi 

ích của Đảng cũng đặt trong lợi ích của quốc 

gia, dân tộc. 

16 Bổ sung: “2. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước” để phù hợp với quy định về nghĩa vụ của 

CBCCVC quy định tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (Sở Nội 

vụ tỉnh Bình Phước). 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định vì Điều 4 

quy định về tinh thần phục vụ của cán bộ, 

công chức, viên chức 

17 Bổ sung: “2. Tôn trọng và tuân thủ các quy định pháp luật trong quá trình 

thực thi công vụ” (Bộ Tư pháp). 

Đã tiếp thu 

Điều 5. Liêm khiết 
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Khoản 1 Bổ sung cụm từ: “Quá thời hạn theo quy định pháp luật (trừ trường hợp 

được sự đồng ý của cá nhân, tổ chức)”. (UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định. Vì 

không vì lý do bất khả kháng, CBCCVC 

không được kéo dài thời gian giải quyết công 

việc cho cá nhân, tổ chức. 

19  

Khoản 2 

Bổ sung cụm từ: “Không nhỏ nhen, ích kỷ”. (Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh). Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định vì nhỏ 

nhen, ích kỷ không thể lượng hóa được. Cũng 



4  
  

20 Bổ sung cụm từ: “Không chạy thành tích, chạy khen thưởng, chạy danh 

hiệu”. (Bộ Quốc phòng). “Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi” 

(Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). 

không nên liệt kê quá cụ thể về các hành vi vi 

phạm đạo đức. 

21 Khoản 3 Tham ô không giới hạn ở tài sản công, tham ô cả tài sản tư. (Bộ Giáo dục và 

Đào tạo). “tham nhũng, tiêu cực; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” (Bộ 

Ngoại giao). 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định vì đối 

tượng điều chỉnh tham ô là tài sản công; tài 

sản tư là chiếm đoạt. 
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Khoản 4 

Bổ sung khoản 4: “Không vì lợi ích trước mắt mà làm những việc bị cấm, vi 

phạm pháp luật; phê phán những biểu hiện, hành vi xấu, tư lợi cá nhân”. 

(UBND tỉnh Bến Tre). 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định. Vì 

Khoản 3, Điều 5: “kiên quyết đấu tranh với 

các hành vi tham ô và trục lợi tài sản công” 

và Khoản 3, Điều 6: “Kiên quyết bảo vệ lẽ 

phải, không bao che những hành vi vi phạm 

pháp luật của cá nhân, tổ chức” đã quy định 

nội dung này 

Điều 6. Chính trực 
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Điều 6 

Bổ sung cụm từ “vì lợi ích chung”. (Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước). Đã tiếp thu 

24 Bổ sung cụm từ “không a dua, gây bè phái” vào khoản 1 Điều 6. (Ý kiến của 

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn). 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định. Vì đã bổ 

sung cụm từ: “Không bè phái” vào Khoản 3 

Điều 10. Giao tiếp với đồng nghiệp 
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Cân nhắc: “2. Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi 

mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách vì lợi ích chung” cần 

đảm bảo trong khuôn khổ cho phép và theo quy định của Đảng, pháp luật 

của  nhà nước (Bộ Tư pháp). 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định. Vì nội 

dung: “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám 

chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám 

đương đầu với khó khăn thử thách vì lợi ích 

chung” đã được dự thảo trong Nghị định về 

khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng 

tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi 

ích chung do Bộ Nội vụ đang xây dựng và lấy 

ý kiến theo quy định. 

Điều 7. Tận tụy 
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Bổ sung cụm từ: “theo chức trách nhiệm vụ được phân công” và chỉnh sửa 

là: “Không kén chọn công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi công việc 

được giao theo chức trách, nhiệm vụ được phân công” để làm rõ phạm vi, 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định vì công 

việc được giao là theo chức trách, nhiệm vụ 

được phân công 
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Khoản 1 

trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức. (Sở Nội vụ tỉnh Nam Định). 
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Bổ sung cụm từ "sáng tạo” sau từ “cống hiến”. (Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn). Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định vì Khoản 

2, Điều 6 đã quy định: “Dám nghĩ, dám nói, 

dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới 

sáng tạo…” 
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Khoản 2  

Điều chỉnh nội dung: “Không kén chọn công việc, sẵn sàng nhận và hoàn 

thành mọi công việc được giao” thành: “Chấp hành sự phân công, sẵn sàng 

nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”. (Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam). 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định vì Dự 

thảo Nghị định quy định: “sẵn sàng nhận và 

hoàn thành mọi công việc được giao” bao 

hàm cả nội dung: “Chấp hành sự phân công”. 
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Khoản 3  

Bổ sung khoản 3: “Siêng năng, chăm chỉ, cần cù; có tinh thần trách nhiệm 

trong thực thi công vụ”. (UBND tỉnh Bến Tre). 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định vì Khoản 

1, Điều 7 quy định: “Cống hiến, hết lòng với 

công việc, khắc phục khó khăn…” là biểu 

hiện cao nhất của đức tính siêng năng, cần cù 

và trách nhiệm trong thực thi công vụ. 

Điều 8. Tiết kiệm, chống lãng phí 
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Điều 8 

Bỏ từ: “được” trong câu “tài sản nhà nước được giao đúng mục đích”. (Sở 

Nội vụ tỉnh Bắc Giang); “trùng lặp về tài sản nhà nước và phương tiện làm 

việc” (Bộ Ngoại giao); “khoản 2 điều 8 chuyển sang điều 16” (Ủy ban Dân 

tộc). 

Cân nhắc khái niệm: “Vốn nhà nước” vì tại các đơn vị sự nghiệp công lập, 

ngoài tài sản nhà nước được giao còn có kinh phí, tài sản tự chủ của đơn vị 

(Bộ Tư pháp). 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định. Vì: “tài 

sản nhà nước được giao đúng mục đích” đảm 

bảo trật tự từ và đầy đủ nghĩ hơn nếu bỏ từ: 

“được”. 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định. Vì 

khoản 2, Điều 8 Luật Tiết  kiệm chống lãng 

phí quy định trách nhiệm của cán bộ, công 

chức, viên chức: “Quản lý, sử dụng vốn nhà 

nước, tài sản nhà nước được giao đúng mục 

đích, định mức, tiêu chuẩn, chế độ”. 

Điều 9. Giao tiếp với cá nhân, tổ chức    

31 Khoản 1 Bổ sung các từ: “khiêm tốn, chuẩn mực, cửa quyền". (Sở Nội vụ tỉnh Sơn 

La); “giao tiếp với cơ quan truyền thông” (Bộ Tài  nguyên và Môi trường). 

Đã tiếp thu 

 

 

32 

 

 

 

 

Bổ sung cụm từ: “theo quy định pháp luật”, “gần gũi”, “của các dân tộc” 

(Sở Nội vụ tỉnh Nam Định, Sơn La, Đài Truyền hình Việt Nam). 

Đã tiếp thu. Riêng cụm từ “gần gũi” là cụm 

từ nhạy cảm, khó lượng hóa. Cụm từ “của các 

dân tộc” không bổ sung vì Khoản 4, điều 9 

quy định về giao tiếp với cá nhân, tổ chức 
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Khoản 2 nước ngoài 

 

 

33 

Bỏ cụm từ: “cung cấp thông tin, biểu mẫu chính xác”, “chính sách” vì nội 

dung này quá cụ thể và không phải việc nào cũng có. (Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Bộ Tư pháp).  

Đã tiếp thu 

34 Bỏ cụm từ: “tôn trọng, tuân thủ pháp luật nước sở tại đối với trường hợp 

CBCCVC được cử đi công tác nước ngoài” (Bộ Ngoại giao).  

Dự thảo Nghị định không quy định nội udng 

này 

 

35 

 

 

 

Khoản 4 

Bổ sung khoản 4: “Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, 

xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ” (Sở 

Nội vụ tỉnh Ninh Thuận). 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định vì đây là 

nội dung và ngôn ngữ của Đề án Văn hóa 

công vụ không phù hợp với văn bản quy 

phạm pháp luật. 

 

36 

Bổ sung quy định: “cán bộ, công chức, viên chức chỉ được tiếp cá nhân, tổ 

chức tại cơ quan, đơn vị, không được hẹn gặp, tiếp công dân và tổ chức 

ngoài giờ làm việc, ngoài cơ quan hoặc tại nhà riêng”. (Bộ Giáo dục và 

Đào tạo). 

Đã tiếp thu 

Điều 10. Giao tiếp với đồng nghiệp 

37 Khoản 1  Bổ sung cụm từ: "Thái độ lịch sự, ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ 

ràng, mạch lạc". (Sở Nội vụ tỉnh Sơn La). “giúp đỡ, tương trợ, yêu thương 

đồng chí, đồng nghiệp, chống định kiến, hẹp hòi” (Ủy ban Dân tộc). 

Đã tiếp thu 

 

38 

Khoản 3  Bổ sung: “Xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp lành mạnh, trong sáng, có lý, 

có tình”. (UBND thành phố Hải Phòng). 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định. Vì nội 

dung đề xuất không đúng với ngôn ngữ hành 

chính và văn bản quy phạm pháp luật. 

 

 

39 

Bổ sung: “Không bè phái, cục bộ, có lời nói, hành động gây mất đoàn kết 

nội bộ, vu khống nhằm bôi nhọ, hạ uy tín, trả thù cá nhân trong cơ quan, 

đơn vị”. (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ủy ban Dân tộc). 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định. Vì giữ 

gòn đoàn kết nội bộ đã bao hàm không thực 

hiện các hành vi: “Không bè phái, cục bộ, có 

lời nói, hành động gây mất đoàn kết nội bộ, 

vu khống nhằm bôi nhọ, hạ uy tín, trả thù cá 

nhân trong cơ quan, đơn vị”. 

 

40 

 

 

 

 

Bổ sung nội dung sau: “Có thái độ trung thực, hợp tác, tôn trọng và giúp 

đỡ; phối hợp và góp ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”. (Đài Truyền 

hình Việt Nam”. 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định. Vì trong 

Khoản 1, Điều 10, dự thảo đã quy định: “Thái 

độ lịch sự, tôn trọng, phối hợp, tương trợ”. 

 Tách 02 đối tượng: Đối tượng là công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định. Vì Dự 
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41 

 

Điều 10 

và đối tượng là công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo do 02 đối 

tượng trên có những ứng xử khác nhau trong quá trình giao tiếp trong thực 

hiện nhiệm vụ (Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng). 

thảo Nghị định quy định cán bộ, công chức, 

viên chức lãnh đạo quản lý hay công chức, 

viên chức chuyên môn nghiệp vụ đều là đồng 

nghiệp.  

 

42 

Bổ sung: “Giao tiếp phải đúng mực, thẳng thắn, thật thà, nhất quán, giữ 

đoàn kết nội bộ, thể hiện sự tôn trọng…”, “thực hiện dân chủ và đoàn kết 

nội bộ”, “lắng nghe ý kiến góp ý của đồng nghiệp”, “không bao che cho 

hành vi xấu của đồng nghiệp”. (Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh, Sơn La, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Tiền Giang). 

 

Đã tiếp thu 

Điều 11. Giao tiếp với cơ quan truyền thông 

 

 

43 

 

 

 

 

Điều 11 

Bổ sung nội dung kỷ luật phát ngôn theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 

09/02/2017 của Chính phủ (Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng). 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định. Vì kỷ 

luật phát ngôn đã quy định tại Nghị định số 

09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính 

phủ. Do vậy, Dự thảo Nghị định không quy 

định lại nội dung đã có quy định. 

 

 

44 

Bổ sung cụm từ: “và tạo điều kiện, tác nghiệp theo quy định”, “khi”, “trong 

giao tiếp, đúng quy định”, “và được giao phát ngôn tại cơ quan, đơn vị”. 

(UBND tỉnh Bến Tre, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo). 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định. Vì 

Khoản 1, Điều 11 đã quy định ý kiến của 

UBND tỉnh Bến Tre. Tiếp thu ý kiến của Bộ 

Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn 

Điều 12. Giao tiếp, ứng xử trong gia đình 

45 Khoản 1  Bổ sung cụm từ: “Tuyên truyền, thuyết phục” thay thế cụm từ: “Giáo dục” 

(Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên, UBND tỉnh Tiền Giang). 

Đã tiếp thu 

 

 

46 

 

 

Khoản 3  

Bổ sung khoản 3: “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không phô trương, 

hình thức trong việc hiếu, hỉ, ăn hỏi, mừng thọ, mừng sinh nhật, tân gia và 

các hoạt động khác xa hoa, phô trương, lãng phí hoặc để vụ lợi”. (Sở Nội vụ 

tỉnh Bình Phước, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam). 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định vì không 

thể liệt kê hết các hoạt động nên chỉ quy định 

bao quát trong việc hiếu và hỷ. 

Điều 13. Giao tiếp, ứng xử nơi cư trú 

 

 

 

 

 

 

Bổ sung: “2. Gương mẫu thực hiện, tuyên truyền, vận động người dân tham 

gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước”. (UBND thành phố Hải Phòng, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh). 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định. Vì cán 

bộ, công chức, viên chức chỉ tuyên truyền 

người thân (Quy định tại Điều 12. Giao tiếp 



8  
  

47 Khoản 2  trong gia đình), tại nơi cư trú CBCCVC 

không có chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền 

giáo dục. 

 

 

48 

 

 

Khoản 3  

Bổ sung Khoản 3: “Không can thiệp trái pháp luật vào các công việc của cơ 

quan, tổ chức, công dân nơi cư trú; không tham gia, xúi giục, kích động, 

bao che các hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức tại nơi cư trú”. (Bảo hiểm 

Xã hội Việt Nam). 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định vì đây 

không phải là những hành vi điển hình mang 

tính quy tắc. 

 

 

 

49 

Bổ sung cụm từ: “Tôn trọng phong tục, tập quán, văn hóa của các dân tộc, 

luôn phát huy tinh thần khối đại đoàn kết toàn dân”. (UBND tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu). 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định. Vì điểm 

b, Khoản 4, Điều. Giao tiếp với cá nhân, tổ 

chức đã quy định về: “Tôn trọng phong tục, 

tập quán, văn hóa của các dân tộc trong 

nước”. Nội dung: “luôn phát huy tinh thần 

khối đại đoàn kết toàn dân” mang tính khẩu 

hiệu, không phug hợp với văn bản quy phạm 

pháp luật. 

Điều 14. Giao tiếp, ứng xử nơi công cộng 

 

 

50 

 

 

Khoản 1  

Bổ sung cụm từ: "pháp luật”, “trên mạng xã hội”, “chấm hành nghiêm quy 

định, địa điểm cấm hút thuốc lá”, “gộp điều 13 với 14”. (Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Kạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao). 

Đã tiếp thu ý kiến của Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Kạn. Không tiếp thu ý kiến của Bộ Quốc 

phòng. Vì Bộ Thông tin và Truyền thông đã 

ban hành quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. 

Hành vi hút thuốc lá thuộc về “Chấp hành 

quy định pháp luật, nội quy, quy tắc; ngôn 

ngữ, hành động đúng mực, văn minh” quy 

định tại khoản 1.  

Điều 15. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ 

51 Khoản 3  Bổ sung cụm từ: “đồng nghiệp”, “và của đồng nghiệp”, “sai phạm của cấp 

trên” (UBND tỉnh Kon Tum, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn). 

Đã tiếp thu  

 

 

 

52 

 

 

 

Khoản 5  

Bổ sung khoản 5 về kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật: “Bảo vệ bí mật của 

Đảng, nhà nước, cơ quan, đơn vị đúng theo quy định pháp luật; không đăng 

tải, chia sẻ hình ảnh, thông tin mang tính chất nội bộ của cơ quan, đơn vị 

lên các trang mạng xã hội; không tự ý cung cấp văn bản, tài liệu liên quan 

đến hoạt động của cơ quan, đơn vị cho cá nhâ, tổ chức ngoài cơ quan, đơn 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định vì văn 

bản quy phạm pháp luật nhà nước đã quy 

định nội dung này 



9  
  

vị khi chưa được sự đồng ý của người có thẩm quyền; chấp hành nghiêm 

quy chế phát ngôn của cơ quan, đơn vị”. (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam).  

Điều 16. Sử dụng thời gian làm việc 

53 Khoản 1  Bổ sung cụm từ: “dưới mọi hình thức”, “trong giờ làm việc” (Sở Nội vụ tỉnh 

Bình Phước, Ninh Thuận, Sơn La, UBND tỉnh Tiền Giang). 

Đã tiếp thu  

 

 

54 

 

 

 

 

 

Khoản 2  

Tách khoản 2, Điều 16 thành một điều riêng biệt và có thể bổ sung quy định 

các hành vi không được làm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi 

nhiệm vụ, công vụ. Đề nghị quy định rõ, cụ thể “trước giờ làm việc” là bao 

lâu? Bổ sung từ: “ngay trước giờ làm việc” (Sở Nội vụ tỉnh An Giang, Hậu 

Giang, UBND TP. Hải Phòng, Nam Định). 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định vì trong 

thời gian làm việc, học tập, nghỉ trưa nghiêm 

cấm cán bộ, công chức, viên chức uống rượu, 

bia, đồ uống có cồn ảnh hưởng đến công việc, 

học tập 

 

 

55 

Đề nghị bổ sung nội dung về đánh bạc, các tệ nạn xã hội khác … trong giờ 

làm việc, học tập, giờ nghỉ trưa. (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn). 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định vì các 

hành vi đánh bạc và tệ nạn xã hội khác thì 

pháp luật chuyên ngành nghiêm cấm trong 

mọi thời gian chứ không phải chỉ cấm trong 

giờ làm việc, học tập, nghỉ trưa 

56 Bổ sung cụm từ: “ngay trước… nghỉ giữa giờ làm việc, học tập” (Bộ Tư 

pháp) 

Đã tiếp thu 

Điều 17. Xử lý các hành vi vi phạm về đạo đức công vụ 

 

 

 

57 

 

 

 

 

 

Điều 17 

Quy định cụ thể hành vi vi phạm và hình thức xử lý vi phạm đạo đức công 

vụ. (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Bến Tre). 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định vì Nghị 

định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của 

Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, 

công chức, viên chức có áp dụng hình thức kỷ 

luật đối với cán bộ, công chức vi phạm đạo 

đức công vụ 

 

 

58 

Bổ sung nội dung: “về khen thưởng, nêu gương, phát hiện, nhân rộng các 

gương điển hình trong việc thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức công vụ, 

quy tắc ứng xử” (Bộ Tư pháp). 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định vì khoản 

3, Điều 2 dự thảo Nghị định đã quy định  mục 

đích của việc ban hành Nghị định: “làm cơ sở 

cho việc kiểm tra, giám sát, đánh giá, xếp 

loại, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, 

viên chức”. 

Điều 18. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 
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59 

 

 

Khoản 1 

Bổ sung cụm từ: “xây dựng, ban hành và”, “trực tiếp sử dụng cán bộ, công 

chức, viên chức” và “ban hành kèm theo nghị định này”, “trách nhiệm của 

Bộ Nội vụ kiểm tra theo dõi, báo cáo Thủ tướng biểu dương, khen thưởng”. 

Bỏ cụm từ: “Xây dựng, ban hành và” thay bằng cụm từ: “Triển khai” và bỏ 

cụm từ: “phù hợp với Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ”, “do cơ quan có thẩm 

quyền ban hành”, “có trách nhiệm tổ chức thực hiện” (UBND TP. Hải 

Phòng, tỉnh Kon Tum, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công an, Bộ Tư pháp). 

Đã tiếp thu 

 

60 

 

Khoản 2  

Bổ sung sửa cụm từ: “2. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị sự nghiệp 

công lập” thành: “2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị”. (Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh 

Phúc).  

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định. Vì Thủ 

trưởng là từ Hán Việt có nghĩa là Người đứng 

đầu. Dự thảo Nghị định đưa cụm từ: “Người 

đúng đầu” đảm bảo thuần Việt 

 

 

61 

Không yêu cầu các Bộ, địa phương xây dựng Bộ Quy tắc riêng tránh chồng 

chéo, trùng lặp (Bộ Ngoại giao) 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định. Vì Nghị 

định chỉ mang tính quy định chung, các Bộ, 

ngành và địa phương tùy tình hình đặc thù sẽ 

ban hành Bộ Quy tắc riêng đảm bảo phù hợp, 

hiệu quả và khả thi. 

Điều 19. Điều khoản áp dụng 

 

 

 

62 

 

 

 

 

 

Điều 19 

Bổ sung điều khoản áp dụng đối với các tổ chức Đảng, đoàn thể cho thống 

nhất, phù hợp (nếu có). (Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước). 

 

Dự thảo Nghị định đã quy định: “tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị -xã hội ở trung 

ương, cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị SNCL và 

người hoạt động không chuyên trách cấp xã 

được áp dụng Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ 

ban hành kèm theo Nghị định này” 

 

63 

Chuyển cụm từ: “đơn vị sự nghiệp công lập” lên sau cụm từ: “cơ quan Nhà 

nước”, sửa cụm từ: “người lao động” thành “Hợp đồng lao động”. (UBND 

TP Hải Phòng, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn).   

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định vì đây là 

sự sắp xếp, bố trí theo thứ tự, không ảnh 

hưởng nội dung của dự thảo Nghị định 
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Ý KIẾN GÓP Ý KHÁC  

 

 

64 

 Trong dự thảo Nghị định có một số nội dung trùng lắp với Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên chức, Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 

02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại 

các cơ quan hành chính nhà nước. Đề nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

(Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước, Hậu Giang). 

Dự thảo Nghị định đã cụ thể hóa quy định về 

đạo đức công vụ quy định trong Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên chức và quy định 

những nội dung về đạo đức công vụ, giao tiếp 

ứng xử, kỷ luật kỷ cương hành chính mà 

Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 

02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan 

hành chính nhà nước chưa quy định. 

 

 

65 

 Bổ sung nội dung khen thưởng đối với cá nhân thực hiện tốt Quy tắc Đạo 

đức công vụ. (Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng, Quảng Nam, TP. Đà Nẵng).  

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định. Theo 

quy định của Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp 

luật không quy định riêng về khen thưởng vì 

đã có Luật Thi đua Khen thưởng 

 

66 

 Bổ sung 1 điều: “Điều 15. Giao tiếp qua điện thoại và hòm thư điện tử 

1. Giao tiếp qua điện thoại.  

2. Giao tiếp qua hòm thư điện tử. (UBND tỉnh Hòa Bình). 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định. Vì nội 

dung này đã quy định tạo Quyết định số 

29/2007/QĐ-TTg ngày 02/08/2007 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hoá 

công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.. 

 

67 

 Chỉnh sửa thể thức văn bản, bổ sung căn cứ pháp lý, viết hoa danh từ chung, 

sắp xếp các chương điều cho phù hợp (Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, 

Hà Giang, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hà Giang, Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường).  

Đã tiếp thu 

 

 

 

68 

 Tại Điều 12, Điều 13, Điều 14 của dự thảo lại quy định về chuẩn mực giao 

tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong gia đình, nơi cư trú và 

nơi công cộng (đây không phải là nơi thi hành nhiệm vụ, công vụ của người 

là cán bộ, công chức, viên chức). (Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang). 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định vì hiện 

nay, một số cán bộ, công chức, viên chức có 

những hành vi vi phạm đạo đức công vụ tạo 

nơi công công và nơi cư trú, gây ảnh hưởng 

xấu tới hình ảnh CBCCVC. Nên Dự thảo 

Nghị định đưa ra quy định về chuẩn mực giao 

tiếp, ứng xử của CBCCVC tại nơi cư trú và 

nơi công cộng 

 

 

 Bổ sung quy định về trang phục và lề lối nơi làm việc. (Đài Truyền hình Việt 

Nam). 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định vì Quyết 

định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 
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69 

của Chính phủ ban hành quy chế văn hoá 

công sở tại các CQHCNN đã quy định nội 

dung về trang phục và lề lối nơi làm việc 

 

70 

 Bổ sung điều: “Giao tiếp với nhân dân” (Bộ Công an), “trách nhiệm của 

người đứng đầu” (Bộ Ngoại giao). 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định vì Điều 

9. Giao tiếp với cá nhân, tổ chức; cá nhân ở 

đây bao gồm nhân dân. 

71  Bỏ điều 2, 3 vì trùng với điều 15 (Ủy ban Dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch). 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định. Vì nội 

dung 2 điều khác nhau. 

  Chương II, chương III dự thảo Nghị định quy định về chuẩn mực đạo đức, 

chuẩn mực giao tiếp, ứng xử: Luật Cán bộ, công chức năm 2008 đã có quy 

định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức (mục 3 chương II), 

về những việc cán bộ, công chức không được làm (mục 4 chương II). Do đó, 

để bảo đảm phù hợp với Luật Cán bộ, công chức, đề nghị cơ quan chủ trì 

soạn thảo nghiên cứu, rà soát, bảo đảm quy định về chuẩn mực đạo đức, giao 

tiếp, ứng xử tại dự thảo Nghị định thống nhất, phù hợp với quy định của Luật 

theo hướng dẫn chiếu các quy định của Luật, đồng thời quy định chi tiết các 

quy định cần thiết của Luật để thuận tiện cho việc áp dụng trên thực tế. 

(Bộ Tư pháp) 

Đề nghị giữ như Dự thảo Nghị định. Vì cơ 

quan chủ trì soạn thảo đã nghiên cứu, rà soát, 

bảo đảm quy định về chuẩn mực đạo đức, 

giao tiếp, ứng xử tại dự thảo Nghị định thống 

nhất, phù hợp với quy định của Luật theo 

hướng dẫn chiếu các quy định của Luật, đồng 

thời quy định chi tiết các quy định cần thiết 

của Luật tại các điều 4 - điều 14 dự thảo Nghị 

định. 

II. Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TỜ TRÌNH  

 

1 

Thể thức văn 

bản 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, không viết hoa từ 

Luật thứ hai (Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng). 
 

 

 

Đã tiếp thu 
 

 

2 

 

 

Căn cứ chính trị 

Bổ sung căn cứ chính trị, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban 

Bí thư TW Đảng quy định 7 nội dung nêu gương của cán bộ, đảng viên: Về 

tư tưởng chính trị; Về đạo đức, lối sống, tác phong; Về quan hệ với nhân 

dân; Về trách nhiệm trong công tác; Về ý thức tổ chức kỷ luật; Về đoàn kết 

nội bộ. Dự thảo Tờ trình mới nêu 6 nội dung, thiếu nội dung: “Về tự phê 

bình, phê bình” (Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng, Quảng Nam, Bộ Ngoại giao). 

 

3 

Những vấn đề 

xin ý kiến 

Bỏ nội dung: “Những vấn đề xin ý kiến tại Mục V” và chỉnh sửa thể thức 

văn bản (Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên). 
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